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PHỤ LỤC 4
NGHỊ QUYẾT MSC.575(110)
(được thông qua ngày 26 tháng 6 năm 2025)
SỬA ĐỔI BỘ LUẬT QUỐC TẾ VỀ VẬN CHUYỂN HÀNG RỜI RẮN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN (BỘ LUẬT IMSBC)
ỦY BAN AN TOÀN HÀNG HẢI,
NHẮC LẠI Điều 28(b) của Công ước về Tổ chức Hàng hải Quốc tế liên quan đến chức năng của Ủy ban, 
NHẮC LẠI Nghị quyết MSC.268(85) theo đó Ủy ban đã thông qua Bộ luật Quốc tế về vận chuyển hàng rời rắn bằng đường biển (sau đây gọi là "Bộ luật IMSBC"), đã trở thành bắt buộc theo chương VI của Công ước Quốc tế về An toàn Sinh mạng Con người trên Biển năm 1974, được sửa đổi ("Công ước"), 
NHẮC LẠI thêm điều VIII(b) và quy định VI/1-1.1 của Công ước liên quan đến thủ tục sửa đổi Bộ luật IMSBC, 
SAU KHI XEM XÉT, tại phiên họp thứ 110, các sửa đổi theo Bộ luật IMSBC, được đề xuất và lưu hành theo Điều VIII(b)(i) của Công ước, 
1 	THÔNG QUA, theo Điều VIII(b)(iv) của Công ước, các sửa đổi đối với Bộ luật IMSBC, văn bản của các sửa đổi này được nêu trong phụ lục của nghị quyết này; 
2 	XÁC ĐỊNH, theo Điều VIII(b)(vi)(2)(bb) của Công ước, rằng các sửa đổi nói trên sẽ được coi là đã được chấp nhận vào ngày 1 tháng 7 năm 2026, trừ khi trước ngày đó, hơn một phần ba các Chính phủ ký kết Công ước hoặc các Chính phủ ký kết có đội tàu thương mại kết hợp chiếm không dưới 50% tổng trọng tải của đội tàu thương mại thế giới đã thông báo cho Tổng Thư ký về sự phản đối của họ đối với các sửa đổi;  
3. 	MỜI các Chính phủ ký kết Công ước lưu ý rằng, theo Điều VIII(b)(vii)(2) của Công ước, các sửa đổi sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2027 sau khi được chấp thuận theo khoản 2 nêu trên; 
4. 	ĐỒNG Ý rằng các Chính phủ ký kết Công ước có thể áp dụng các sửa đổi nêu trên toàn bộ hoặc một phần trên cơ sở tự nguyện kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2026;
5. 	YÊU CẦU Tổng Thư ký, vì mục đích của Điều VIII(b)(v) của Công ước, chuyển các bản sao được chứng thực của nghị quyết này và văn bản các sửa đổi có trong phụ lục cho tất cả các Chính phủ ký kết Công ước; 
6. 	CŨNG YÊU CẦU Tổng Thư ký chuyển các bản sao của nghị quyết này và phụ lục của nghị quyết cho các Thành viên của Tổ chức không phải là Chính phủ ký kết Công ước. 
PHỤ LỤC
SỬA ĐỔI (08-25) PHIÊN BẢN TIẾNG ANH CỦA BỘ LUẬT QUỐC TẾ VỀ VẬN CHUYỂN HÀNG RỜI RẮN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN (BỘ LUẬT IMSBC)
Mục 3 - An toàn cho nhân viên và tàu
3.6 	Hàng hóa được hun trùng trong quá trình vận chuyển 
Chú thích của mục 3.6.1 được thay thế bằng cụm từ "Tham khảo các khuyến nghị sửa đổi về việc sử dụng thuốc trừ sâu an toàn trên tàu áp dụng cho việc hun trùng khoang chứa hàng (MSC.1/Circ.1264/Rev.1)."  
Chú thích của câu thứ ba và câu thứ năm được thay thế bằng cụm từ "Tham khảo đoạn 3.3.2.4 của MSC.1/Circ.1264/Rev.1" và "Tham khảo đoạn 3.3.2.10 của MSC.1/Circ.1264/Rev. 1", tương ứng. 
Mục 9 - Vật liệu có chứa các mối nguy hóa học
9.3 	Yêu cầu về xếp dỡ và phân tách 
9.3.3 	Phân tách giữa vật liệu rời có chứa các mối nguy hóa học và hàng hóa nguy hiểm ở dạng đóng gói
Bảng trong mục 9.3.3 được sửa đổi như sau: 
Dấu gạch chéo trong ô đầu tiên bên trái bị xóa; ô được tách thành hai, và ô bên phải được hợp nhất với ô tiếp theo sau khi tách. 
Tiêu đề của cột đầu tiên bên trái được thay thế bằng "Vật liệu rời (được phân loại là hàng hóa nguy hiểm)".
Trong tiêu đề của cột thứ tư, thuật ngữ "1.6" được thêm vào sau thuật ngữ "1.3".
Trong cột đầu tiên bên trái, cụm từ "Các vật liệu phóng xạ" được thay thế bằng cụm từ "Vật liệu phóng xạ". 
Trong cột thứ hai bên trái, từ "MHB" bị xóa.
Trong đoạn 3 ("Được tách biệt bởi một khoang hoặc hầm chứa hoàn chỉnh"), thay thế cụm từ "Có nghĩa là" bằng cụm từ "Một trong hai". 
Mục 13 - Tài liệu tham khảo về thông tin và khuyến nghị liên quan
13.2 	Danh sách tài liệu tham khảo
Trong đoạn 13.2.3, "MSC.1/Circ.1395/Rev.6" được thay thế bằng "MSC.1/Circ.1395/Rev.7".
Trong đoạn 13.2.6 và 13.2.9, cụm từ "Khuyến nghị về việc sử dụng thuốc trừ sâu an toàn trên tàu áp dụng cho việc hun trùng khoang chứa hàng (MSC.1/Circ.1264, được sửa đổi bởi MSC.1/Circ.1396)" được thay thế bằng cụm từ "Khuyến nghị sửa đổi về việc sử dụng thuốc trừ sâu an toàn trên tàu áp dụng cho việc hun trùng khoang chứa hàng (MSC.1/Circ.1264/Rev.1)".
PHỤ LỤC 1
BẢNG KÊ RIÊNG CHO HÀNG RỜI RẮN
Sửa đổi các bảng kê riêng hiện hành
Các bảng kê riêng sau đây được sửa đổi như được chỉ ra bên dưới: 
BỘT NHÔM FERROSILICON UN 1395 
Trong bảng kê riêng cho "BỘT NHÔM FERROSILICON UN 1395", trong phần "Biện pháp phòng ngừa", câu cuối cùng bị xóa.
BỘT NHÔM SILICON KHÔNG PHỦ UN 1398
Trong bảng kê riêng cho "BỘT NHÔM SILICON KHÔNG PHỦ UN 1398", trong phần "Biện pháp phòng ngừa", câu cuối cùng bị xóa.  
SẢN PHẨM PHỤ LUYỆN NHÔM hoặc SẢN PHẨM PHỤ NẤU CHẢY LẠI NHÔM UN 3170
Trong bảng kê riêng cho "SẢN PHẨM PHỤ LUYỆN NHÔM hoặc SẢN PHẨM PHỤ NẤU CHẢY LẠI NHÔM UN 3170", trong phần "Biện pháp phòng ngừa", câu "Ít nhất hai bộ thiết bị thở độc lập, ngoài những bộ được yêu cầu theo quy định SOLAS 11-2/10.10, phải được trang bị trên tàu" bị xóa bỏ.  
HẠT THẦU DẦU hoặc BỘT THẦU DẦU hoặc BÃ THẦU DẦU hoặc VẢY THẦU DẦU UN 2969
Trong bảng kê riêng cho "HẠT THẦU DẦU hoặc BỘT THẦU DẦU hoặc BÃ THẦU DẦU hoặc VẢY THẦU DẦU UN 2969", BCSN được thay thế thành "HẠT THẦU DẦU UN 2969". Trong bảng "Đặc tính", trong ô "MHB", các từ "TX và/hoặc CR" được chèn vào. Trong mục "Mối nguy", câu "Hàng hóa này không cháy hoặc có nguy cơ cháy thấp." được chèn vào cuối mục.  
SẮT KHỬ TRỰC TIẾP (A), Dạng bánh, đúc nóng
Văn bản trong phần "Mô tả" được thay thế như sau: 
"Sắt khử trực tiếp (DRI) (A) là một vật liệu màu xám kim loại, phát sinh từ quá trình nén chặt, trong đó nguyên liệu DRI được đúc nóng thành dạng bánh với tổng hàm lượng sắt (Fe) ít nhất 88% theo trọng lượng ở nhiệt độ lớn hơn 650°C." 
Đoạn thứ nhất và thứ hai trong phần "Xếp hàng" được thay thế và chú thích liên quan được thêm vào như sau:
"Trước khi xếp hàng, người gửi hàng phải cung cấp cho thuyền trưởng giấy chứng nhận do người có thẩm quyền được cơ quan có thẩm quyền của cảng xếp hàng công nhận cấp, trong đó nêu rõ rằng hàng hóa tại thời điểm xếp hàng phù hợp để vận chuyển và đáp ứng các yêu cầu của Bộ luật này: mật độ biểu kiến* lớn hơn 5.000 kg/m3; lượng chất mịn và các hạt nhỏ (kích thước dưới 6,35 mm) không vượt quá 5% theo trọng lượng; độ ẩm không vượt quá 1,0%; và nhiệt độ không vượt quá 65°C. 
Hàng hóa này sẽ không được xếp dỡ và vận chuyển theo các quy định của bảng kê này nếu nhiệt độ vượt quá 65°C, nếu độ ẩm vượt quá 1,0%, nếu lượng chất mịn và các hạt nhỏ (kích thước dưới 6,35 mm) vượt quá 5% theo trọng lượng hoặc nếu mật độ biểu kiến* bằng hoặc nhỏ hơn 5.000 kg/m3. 
___________________
* 	Mật độ biểu kiến ​​là khối lượng trong không khí trên một thể tích, bao gồm cả không gian rắn và không gian rỗng bên trong các hạt, nhưng không bao gồm không gian rỗng giữa các hạt. Mật độ biểu kiến ​​của sắt nung trực tiếp dạng viên nóng được xác định theo tiêu chuẩn ISO 15968:2016 "Sắt nung trực tiếp - Xác định mật độ biểu kiến ​​và độ hấp thụ nước của sắt nung trực tiếp dạng viên nóng (HBI)". 
Đoạn thứ ba trong phần "Xếp hàng" được thay thế và chú thích liên quan được thêm vào như sau: 
"Phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp† trước và trong quá trình xếp hàng để hàng hóa chủ yếu bao gồm các bánh ép nguyên vẹn và còn nguyên vẹn với sự hiện diện tối thiểu của các viên nén rời rạc hoặc không được nén chặt. Hàng hóa phải được xếp theo cách để giảm thiểu sự vỡ vụn của các bánh ép và sự phát sinh thêm các hạt mịn và hạt nhỏ (kích thước dưới 6,35 mm) và sự tập trung của các hạt mịn ở bất kỳ khu vực nào của hàng hóa và để giảm thiểu sự hiện diện của các viên nén rời rạc hoặc không được nén chặt và sự tập trung của chúng ở bất kỳ khu vực nào của hàng hóa. Việc thêm các hạt mịn và hạt nhỏ (kích thước dưới 6,35 mm) hoặc bụi hoặc viên nén rời rạc vào hàng hóa DRI (A) đồng nhất là bị cấm. 
_________________
† 	Một ví dụ về biện pháp phòng ngừa thích hợp là sàng lọc vật liệu cần xếp hàng."
SẮT KHỬ TRỰC TIẾP (B), Dạng cục, dạng viên, dạng bánh ép nguội 
Văn bản trong phần "Mô tả" được thay thế và chú thích liên quan được thêm vào như sau:
"Sắt khử trực tiếp (DRI) (B) là một vật liệu kim loại màu đen/xám, có độ xốp cao, được hình thành bằng cách khử (loại bỏ oxy) oxit sắt ở nhiệt độ dưới điểm nóng chảy của sắt. Hàng hóa ở dạng bánh ép được định nghĩa là những hàng hóa có tổng hàm lượng sắt (Fe) ít nhất 88% theo trọng lượng, được ép ở nhiệt độ không quá 650°C hoặc có mật độ biểu kiến* không quá 5.000 kg/m3. 
_________________
* 	Mật độ biểu kiến ​​là khối lượng trong không khí trên một thể tích, bao gồm cả không gian rắn và rỗng bên trong các hạt, nhưng không bao gồm không gian rỗng giữa các hạt." 
FERROSILICON UN 1408 với hàm lượng silic từ 30% trở lên nhưng dưới 90% (bao gồm cả dạng bánh)
Trong bảng kê riêng cho "Ferrosilicon UN 1408 với hàm lượng silic từ 30% trở lên nhưng dưới 90% (bao gồm cả dạng bánh)", trong "Phụ lục", ở phần "Yêu cầu chung về vận chuyển ferrosilicon", đoạn đầu tiên bị xóa và các đoạn tiếp theo được đánh số lại cho phù hợp. 
FERROSILICON có hàm lượng silic ít nhất 25% nhưng dưới 30%, hoặc 90% trở lên 
Trong bảng kê riêng cho "FERROSILICON có hàm lượng silic ít nhất 25% nhưng dưới 30%, hoặc 90% trở lên", trong "Phụ lục", trong phần "Yêu cầu chung về vận chuyển ferrosilicon", đoạn văn bản ở đoạn 1 được thay thế như sau: 
"1 	Hai bộ thiết bị thở độc lập phải được mang theo trên tàu ngoài những bộ được yêu cầu theo quy định SOLAS II-2/10.10. Các bộ thiết bị thở độc lập được mang theo theo quy định SOLAS II-2/19.3.6.2 có thể được sử dụng để đáp ứng yêu cầu này." 
CÁC MẢNH VỤN, PHẾ LIỆU, TIỆN hoặc CẮT BẰNG KIM LOẠI ĐEN UN 2793 ở dạng dễ tự sinh nhiệt
Trong bảng kê riêng cho "CÁC MẢNH VỤN, PHẾ LIỆU, TIỆN hoặc CẮT BẰNG KIM LOẠI ĐEN UN 2793 ở dạng dễ tự sinh nhiệt", trong phần "Vận chuyển", ở câu thứ hai, các từ "hoặc, thay vào đó, nếu cần đi vào cho mục đích này, thì phải cung cấp ít nhất hai bộ thiết bị thở độc lập, bổ sung cho những thiết bị được yêu cầu theo quy định SOLAS II-2/10.10" bị xóa. 
BỘT CÁ (PHẾ PHẨM CÁ), ỔN ĐỊNH Được xử lý bằng chất chống oxy hóa
Trong bảng kê riêng cho "BỘT CÁ (PHẾ PHẨM CÁ), ỔN ĐỊNH Được xử lý bằng chất chống oxy hóa" (như được thông qua theo nghị quyết MSC.539(107)), BCSN được thay thế thành "BỘT CÁ (PHẾ PHẨM CÁ), ỔN ĐỊNH UN 2216 Được xử lý bằng chất chống oxy hóa. Hàm lượng ẩm lớn hơn 5% nhưng không quá 12%, theo khối lượng. Hàm lượng chất béo không quá 15%"; trong phần "Mô tả", các từ "Hàm lượng ẩm: lớn hơn 5% nhưng không quá 12%, theo khối lượng." và các từ "Hàm lượng chất béo: không quá 15%, theo khối lượng." bị xóa; và trong bảng "Đặc tính", trong ô "Loại", các từ "Không áp dụng" được thay thế bằng số "9"; và trong ô "MHB", từ "SH" được thay thế bằng từ "Không áp dụng". Trong mục "Biện pháp phòng ngừa", đoạn văn tại mục 1 được thay thế như sau: 
"1. 	Việc ổn định bột cá phải được thực hiện để ngăn ngừa hiện tượng tự bốc cháy bằng cách sử dụng hiệu quả ethoxyquin hoặc BHT (butylated hydroxytoluene) hoặc tocopherol tại thời điểm sản xuất. Việc sử dụng này phải được thực hiện trong vòng 12 tháng trước khi vận chuyển. Phế liệu cá hoặc bột cá phải chứa hàm lượng chất chống oxy hóa còn lại có thể đo được ít nhất 100 ppm (mg/kg) ethoxyquin, hoặc 100 ppm (mg/kg) BHT hoặc 250 ppm (mg/kg) tocopherol tại thời điểm vận chuyển."
VIÊN QUẶNG SẮT
Trong bảng kê riêng cho "VIÊN QUẶNG SẮT", trong phần "Mô tả", câu thứ hai và thứ ba được thay thế như sau: "Oxít sắt này được tạo thành viên bằng cách sử dụng chất kết dính, chẳng hạn như đất sét, và sau đó được làm cứng bằng cách nung ở nhiệt độ từ 1.200°C đến 1.315°C. Độ ẩm: lên đến 6%."; và trong bảng "Đặc tính", trong ô "Mật độ khối", "1.900" được thay thế bằng "1.800"; và trong ô "Hệ số xếp dỡ", các thuật ngữ "0,45" và "0,52" được thay thế bằng các thuật ngữ "0,42" và "0,56" tương ứng.  
Bảng kê riêng mới
Các bảng kê riêng mới sau đây được chèn vào theo thứ tự bảng chữ cái:
"NHÔM SUNFAT DẠNG HẠT 
Mô tả
Nhôm sunfat dạng hạt bao gồm các hạt màu trắng vô cơ. Có tính hút ẩm. Tan trong nước. Được sử dụng làm chất keo tụ trong xử lý nước uống và nước thải. 
Đặc tính 
	Tính chất vật lý

	Kích thước
	Góc nghỉ
	Mật độ khối (kg/m3)
	Hệ số xếp dỡ (m3/t)

	dưới 3 mm 
	40° đến 45°
	900 đến 1,100
	0.91 đến 1.11

	Phân loại mối nguy

	Loại
	Mối nguy phụ
	MHB
	Nhóm

	Không áp dụng
	Không áp dụng
	CR
	B



Mối nguy 
Gây tổn thương mắt nghiêm trọng.
Hàng hóa này có tính hút ẩm và sẽ đóng cục nếu bị ướt.
Hàng hóa này có độ hòa tan cao và sẽ có tính axit khi bị ướt. 
Hàng hóa này không cháy hoặc có nguy cơ cháy thấp.
Xếp dỡ và phân loại 
Tiếp xúc với một số kim loại, ví dụ như nhôm và kẽm, có thể tạo ra khí hydro.
Được "tách biệt" khỏi hầu hết các loại hàng hóa khác vì đây là sản phẩm nước uống.
Vệ sinh hầm hàng 
Sạch sẽ và khô ráo tùy thuộc vào chất lượng và mức độ nguy hiểm của hàng hóa. 
Biện pháp phòng ngừa thời tiết
Hàng hóa này phải được giữ khô ráo nhất có thể. Không được vận chuyển hàng hóa này khi trời mưa. Trong quá trình vận chuyển hàng hóa này, tất cả các cửa sập không hoạt động của khoang chứa hàng mà hàng hóa này được chất lên hoặc sẽ được chất lên phải được đóng kín. 
Xếp hàng
Cân bằng hàng hóa theo các quy định liên quan được yêu cầu trong mục 4 và 5 của Bộ luật này. 
Biện pháp phòng ngừa 
Những người có thể tiếp xúc với bụi của hàng hóa phải đeo găng tay bảo hộ và kính bảo hộ hoặc các thiết bị bảo vệ mắt chống bụi tương đương khác, mặt nạ bảo vệ và khẩu trang lọc bụi, nếu cần thiết. Giảm thiểu tối đa bụi phát sinh khi xếp hàng. 
Thông gió
Không được thông gió khoang chứa hàng hóa này trong suốt hành trình. 
Vận chuyển
Các cửa hầm của khoang chứa hàng phải kín nước để ngăn nước xâm nhập. 
Dỡ hàng
Hàng hóa này có tính hút ẩm và có thể đóng thành khối ở các phần nhô ra, gây nguy hiểm trong quá trình dỡ hàng. Nếu hàng hóa này đã cứng lại, cần phải cắt tỉa để tránh tạo thành các phần nhô ra, nếu cần thiết. 
Vệ sinh
Sau khi dỡ hàng, khoang chứa hàng và các hố la canh phải được quét sạch và rửa kỹ. 
Quy trình khẩn cấp
	Trang thiết bị khẩn cấp đặc biệt cần mang theo
Quần áo bảo hộ (găng tay, ủng, mặt nạ bảo hộ và quần áo bảo hộ toàn thân).
Thiết bị thở độc lập.

	Quy trình khẩn cấp
Mang quần áo bảo hộ và thiết bị thở độc lập.
Hành động khẩn cấp trong trường hợp hỏa hoạn
Sử dụng bình chữa cháy phù hợp với vật liệu xung quanh. Bản thân hàng hóa không dễ cháy.
Sơ cứu y tế
Tham khảo Hướng dẫn Sơ cứu Y tế (MFAG), đã được sửa đổi.



"TINH QUẶNG APATIT
Mô tả
Bột mịn dạng tinh thể màu xám. 
Đặc tính 
	Tính chất vật lý

	Kích thước
	Góc nghỉ
	Mật độ khối (kg/m3)
	Hệ số xếp dỡ (m3/t)

	Dưới 0.5 mm
	Không áp dụng
	1,429 đến 2,000
	0.5 đến 0.7

	Phân loại mối nguy

	Loại
	Mối nguy phụ
	MHB
	Nhóm

	Không áp dụng
	Không áp dụng
	Không áp dụng
	A



Mối nguy 
Hàng hóa này có thể hóa lỏng nếu vận chuyển với độ ẩm vượt quá giới hạn độ ẩm cho phép vận chuyển (TML). Xem mục 7 và 8 của Bộ luật này. 
Hàng hóa này không cháy hoặc có nguy cơ cháy thấp.
Xếp dỡ và phân loại
Không có yêu cầu đặc biệt.
Vệ sinh hầm hàng
Không có yêu cầu đặc biệt. 
Biện pháp phòng ngừa thời tiết
Khi hàng hóa được vận chuyển trên tàu không đáp ứng các yêu cầu trong mục 7.3.2 của Bộ luật này, phải tuân thủ các quy định sau: 
.1 	Độ ẩm của hàng hóa phải được giữ ở mức thấp hơn TML trong suốt quá trình xếp dỡ và hành trình; 
.2 	Trừ khi có quy định khác rõ ràng trong bảng kê riêng này, không được xếp dỡ hàng hóa trong điều kiện mưa; 
.3 	Trừ khi có quy định khác rõ ràng trong bảng kê riêng này, trong quá trình xếp dỡ hàng hóa, tất cả các cửa sập không hoạt động của khoang chứa hàng mà hàng hóa được xếp vào hoặc sẽ được xếp vào phải được đóng kín; 
.4 	Hàng hóa có thể được xếp dỡ trong điều kiện mưa theo các quy trình được nêu trong mục 4.3.3 của Bộ luật này; và
.5 	Hàng hóa trong khoang chứa hàng có thể được dỡ xuống trong điều kiện mưa với điều kiện tổng lượng hàng hóa trong khoang chứa hàng được dỡ xuống tại cảng. 
Xếp hàng
Nắp hầm hàng, cửa kiểm tra và lỗ thông hơi phải được kiểm tra độ kín nước. Trước khi xếp hàng, các khoang chứa hàng phải được kiểm tra cẩn thận để đảm bảo tình trạng hoạt động tốt của hệ thống dằn, hút nước đáy tàu, chữa cháy và các hệ thống khác. Ngoài ra, các cửa kiểm tra của két dằn phải được kiểm tra xem có rò rỉ nước vào khoang chứa hàng hay không. 
Hàng hóa này phải được cân bằng để đảm bảo chênh lệch độ cao giữa đỉnh và đáy không vượt quá 5% chiều rộng của tàu và hàng hóa có độ dốc đồng đều từ các mép hầm hàng đến vách ngăn và tránh các bề mặt hàng hóa dốc có thể bị sụp đổ trong suốt hành trình. Khi hệ số xếp dỡ của loại hàng hóa này bằng hoặc nhỏ hơn 0,56 m3/t, sàn hầm hàng có thể bị quá tải trừ khi hàng hóa được trải đều trên sàn hầm hàng để cân bằng trọng lượng. Cần đặc biệt lưu ý để đảm bảo sàn hầm hàng không bị quá tải trong suốt hành trình và trong quá trình xếp dỡ do hàng hóa chất thành đống. 
Biện pháp phòng ngừa
Cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp để bảo vệ máy móc và các khu vực sinh hoạt khỏi bụi hàng hóa. Các hố la canh của khoang chứa hàng phải được bảo vệ chống hàng hóa xâm nhập. Cần đặc biệt lưu ý để bảo vệ thiết bị khỏi bụi hàng hóa. Những người có thể tiếp xúc với bụi hàng hóa phải mặc quần áo bảo hộ, đeo kính bảo hộ hoặc các thiết bị bảo vệ mắt chống bụi tương đương khác và khẩu trang lọc bụi, nếu cần thiết. Các hố la canh phải sạch sẽ, khô ráo và được che đậy, nếu thích hợp, để ngăn hàng hóa xâm nhập. 
Thông gió
Không được thông gió khoang chứa hàng hóa này trong suốt hành trình. 
Vận chuyển
Bề mặt của hàng hóa này phải được kiểm tra thường xuyên trong suốt hành trình. Nếu phát hiện nước tràn trên hàng hóa hoặc hàng hóa ở trạng thái lỏng trong suốt hành trình, thuyền trưởng phải thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn ngừa hàng hóa dịch chuyển và nguy cơ lật tàu, đồng thời xem xét việc tìm nơi trú ẩn khẩn cấp. 
Dỡ hàng
Không có yêu cầu đặc biệt. 
Dọn dẹp
Sau khi dỡ hàng, cần kiểm tra các hố la canh và các lỗ thoát nước của khoang chứa hàng, và phải loại bỏ bất kỳ vật cản nào trong các hố la canh và các lỗ thoát nước.* 
“HẠT NHỰA ĐƯỜNG 
Mô tả
Hạt nhựa đường từ việc phá dỡ các con đường nhựa. Các hạt này được tái sử dụng cho nền móng/lớp nền phụ của các con đường mới. Hàng hóa có màu xám đậm/đen và chứa không quá 10% nhựa đường. Về nguyên tắc, vật liệu này không có mùi, nhưng có thể có mùi bitum nhẹ. Hàng hóa được bảo quản ngoài trời (không gian mở).  
Đặc tính
	Tính chất vật lý

	Kích thước
	Góc nghỉ
	Mật độ khối (kg/m3)
	Hệ số xếp dỡ (m3/t)

	Lên đến 60 mm
	30° đến 45°
	1,700 đến 1,800
	0.55 đến 0.59

	Phân loại mối nguy

	Loại
	Mối nguy phụ
	MHB
	Nhóm

	Không áp dụng
	Không áp dụng
	Không áp dụng
	C



Mối nguy 
Không có mối nguy đặc biệt. 
Hàng hóa này không cháy hoặc có nguy cơ cháy thấp.
Xếp dỡ và phân loại
“Tránh xa” các chất kiềm, chất oxy hóa, axit, thực phẩm, đồ uống và thức ăn chăn nuôi. 
Vệ sinh hầm hàng 
Không có yêu cầu đặc biệt.
Biện pháp phòng ngừa thời tiết
Không có yêu cầu đặc biệt.
Xếp hàng
Cân bằng hàng hóa theo các quy định liên quan được yêu cầu trong mục 4 và 5 của Bộ luật này. Khi hệ số xếp dỡ của hàng hóa này bằng hoặc nhỏ hơn 0,56 m3/t, sàn hầm hàng có thể bị quá tải trừ khi hàng hóa được trải đều trên sàn hầm hàng để cân bằng sự phân bố trọng lượng. Cần lưu ý đảm bảo rằng sàn hầm hàng không bị quá tải trong suốt hành trình và trong quá trình xếp hàng do hàng hóa chất đống.  
Biện pháp phòng ngừa
Các hố la canh phải sạch, khô và được che đậy thích hợp để ngăn hàng hóa xâm nhập. Các hố la canh của các khoang chứa hàng phải được bảo vệ chống hàng hóa xâm nhập. Những người có thể tiếp xúc với hàng hóa phải đeo kính bảo hộ mắt/mặt và khẩu trang lọc phù hợp (trong trường hợp thông gió không đầy đủ).
Thông gió
Không có yêu cầu đặc biệt.
Vận chuyển
Không có yêu cầu đặc biệt. 
Dỡ hàng
Không có yêu cầu đặc biệt. 
Dọn dẹp
Nước rửa bị ô nhiễm phải được giữ lại và xử lý theo cách/tại cơ sở thích hợp.”
“ĐÁ GRANODIORITE NGHIỀN, THÔ
Các quy định của bảng kê này chỉ áp dụng cho hàng hóa chứa ít hơn 0,1% thạch anh có thể hít thở và ít hơn 7% các hạt dưới 2 mm.  
Mô tả
Đá granodiorit nghiền được tạo ra bằng cách nổ mìn, nghiền và sàng lọc loại đá granodiorit phổ biến, một loại đá khoáng màu xám, rất cứng và đặc chắc. Cốt liệu này được sử dụng làm thành phần trong nhựa đường, bê tông và các vật liệu không liên kết thủy lực. 
Đặc tính 
	Tính chất vật lý

	Kích thước
	Góc nghỉ
	Mật độ khối (kg/m3)
	Hệ số xếp dỡ (m3/t)

	Kích thước hạt lên đến 200 mm và ít hơn 7% số hạt có kích thước nhỏ hơn 2 mm.
	34° đến 40°
	1,340 đến 1,900
	0.53 đến 0.75

	Phân loại mối nguy

	Loại
	Mối nguy phụ
	MHB
	Nhóm

	Không áp dụng
	Không áp dụng
	Không áp dụng
	C



Mối nguy
Không có mối nguy đặc biệt.
Hàng hóa này không cháy hoặc có nguy cơ cháy thấp. 
Xếp dỡ và phân loại
Không có yêu cầu đặc biệt.
Vệ sinh hầm hàng
Không có yêu cầu đặc biệt. 
Biện pháp phòng ngừa thời tiết
Không có yêu cầu đặc biệt.
Xếp hàng
Trong quá trình xếp hàng, cần đặc biệt chú ý để giảm thiểu việc phát sinh bụi. Cân bằng hàng hóa theo các quy định liên quan được yêu cầu trong mục 4 và 5 của Bộ luật này. Khi hệ số xếp dỡ của hàng hóa này bằng hoặc nhỏ hơn 0,56 m3/t, sàn hầm hàng có thể bị quá tải trừ khi hàng hóa được trải đều trên sàn hầm hàng để cân bằng sự phân bố trọng lượng. Cần đặc biệt chú ý để đảm bảo sàn hầm hàng không bị quá tải trong suốt hành trình và trong quá trình xếp hàng do hàng hóa chất đống. 
Biện pháp phòng ngừa
Cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp để bảo vệ máy móc và không gian sinh hoạt khỏi bụi của hàng hóa. Cần bảo vệ các hố la canh của khoang chứa hàng khỏi sự xâm nhập của hàng hóa. Cần đặc biệt chú ý để bảo vệ thiết bị khỏi bụi của hàng hóa. Những người có thể tiếp xúc với bụi của hàng hóa phải đeo kính bảo hộ hoặc các thiết bị bảo vệ mắt chống bụi tương đương khác và khẩu trang lọc bụi. Những người đó phải mặc quần áo bảo hộ khi cần thiết. 
Thông gió
Không có yêu cầu đặc biệt. 
Vận chuyển
Không có yêu cầu đặc biệt.
Dỡ hàng
Không có yêu cầu đặc biệt.
Dọn dẹp
Không có yêu cầu đặc biệt.”
"SẮT SUNFAT DẠNG HẠT 
Mô tả
Sắt sunfat bao gồm các hạt vô cơ, thường có màu vàng, nâu hoặc xám. Có tính hút ẩm. Tan trong nước. Được sử dụng làm chất keo tụ trong xử lý nước. Không có mùi đặc biệt. Độ ẩm thường khoảng 10% (đo ở 105°C); không có dầu trong hàng hóa. Được bảo quản trong kho có mái che.
Đặc tính 
	Tính chất vật lý

	Kích thước
	Góc nghỉ
	Mật độ khối (kg/m3)
	Hệ số xếp dỡ (m3/t)

	dưới 5 mm
	38° đến 42°
	1,000 đến 1,300
	0.77 đến 1.00

	Phân loại mối nguy

	Loại
	Mối nguy phụ
	MHB
	Nhóm

	Không áp dụng
	Không áp dụng
	CR
	B



Mối nguy
Có hại nếu nuốt phải.
Gây kích ứng da. 
Có thể gây phản ứng dị ứng da do mẫn cảm.
Gây tổn thương mắt nghiêm trọng. 
Hàng hóa này rất dễ tan và sẽ có tính axit khi bị ướt.
Hàng hóa này hút ẩm và sẽ vón cục nếu bị ướt.
Hàng hóa này có thể bị phân hủy nếu bị nung nóng mạnh. Sự phân hủy có thể tạo ra khí độc (oxit lưu huỳnh). Tuy nhiên, hàng hóa này không có nguy cơ cháy nổ. Ăn mòn kim loại dưới tác động của độ ẩm.
Hàng hóa này không cháy hoặc có nguy cơ cháy thấp.
Xếp dỡ và phân loại
“Tránh xa” một số kim loại, ví dụ như nhôm và kẽm, có thể tạo ra khí hydro khi tiếp xúc với hàng hóa. 
Tránh tiếp xúc với thép không hợp kim hoặc bề mặt mạ kẽm; vật liệu không chịu được axit, đồng, nhôm và sắt. 
“Tránh xa” các nguồn nhiệt.
Vệ sinh hầm hàng
Sạch sẽ và khô ráo tùy theo mức độ nguy hiểm của hàng hóa. 
Biện pháp phòng ngừa thời tiết
Hàng hóa này phải được giữ khô ráo nhất có thể. Không được bốc dỡ hàng hóa khi trời mưa. Trong quá trình bốc dỡ hàng hóa này, tất cả các cửa sập không hoạt động của khoang chứa hàng mà hàng hóa này được chất lên hoặc sẽ được chất lên phải được đóng kín. 
Xếp hàng
Cân bằng hàng hóa theo các quy định liên quan được yêu cầu trong mục 4 và 5 của Bộ luật này.
Biện pháp phòng ngừa
Tránh tiếp xúc với mắt và da. Những người có thể tiếp xúc với bụi của hàng hóa phải mặc quần áo bảo hộ, đeo găng tay và kính bảo hộ khi cần thiết. Giảm thiểu việc phát sinh bụi khi bốc xếp. 
Các hố la canh phải sạch sẽ, khô ráo và được che đậy, nếu thích hợp, để ngăn hàng hóa xâm nhập. 
Thông gió
Không được thông gió khoang chứa hàng hóa này trong suốt hành trình.
Vận chuyển
Các cửa sập của khoang chứa hàng hóa phải kín nước để ngăn nước xâm nhập.
Dỡ hàng
Sản phẩm có tính hút ẩm và có thể đóng thành từng mảng nhô ra, làm giảm an toàn trong quá trình dỡ hàng. Nếu hàng hóa này đã cứng lại, cần phải cân bằng để tránh tạo thành các mảng nhô ra, nếu cần thiết. Không thực hiện bất kỳ hoạt động dỡ hàng nào trong thời gian mưa. 
Dọn dẹp 
Sau khi dỡ hàng, các khoang chứa hàng và hố la canh phải được quét sạch và rửa kỹ. 
Quy trình khẩn cấp
	Trang thiết bị khẩn cấp đặc biệt cần mang theo
Quần áo bảo hộ (găng tay, ủng, mặt nạ bảo hộ và quần áo bảo hộ toàn thân).
Thiết bị thở độc lập.

	Quy trình khẩn cấp
Mang quần áo bảo hộ và thiết bị thở độc lập.
Hành động khẩn cấp trong trường hợp hỏa hoạn
Sử dụng bình chữa cháy phù hợp với vật liệu xung quanh. Bản thân hàng hóa không dễ cháy.
Sơ cứu y tế
Tham khảo Hướng dẫn Sơ cứu Y tế (MFAG), đã được sửa đổi.



"BỘT CÁ (PHẾ PHẨM CÁ), ỔN ĐỊNH
Bảng kê này chỉ áp dụng cho bột cá không đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào về hàng hóa nguy hiểm hoặc vật liệu chỉ nguy hiểm khi ở dạng rời được quy định trong mục 9.2.2 hoặc 9.2.3 tương ứng. 
Mô tả
Cá tươi nguyên con sống ở tầng mặt hoặc phế phẩm từ các nhà máy chế biến phi lê cá dùng trong thực phẩm, được nấu chín, sấy khô, thêm chất chống oxy hóa và xay trước khi bảo quản. Sản phẩm có màu nâu nhạt đến nâu. Hàm lượng nước từ 5% đến 10%, hàm lượng chất béo dưới 12%. Hầu hết các hạt có kích thước từ 0,08 mm đến 1,2 mm. Có mùi tanh của cá. 
Đặc tính 
	Tính chất vật lý

	Kích thước
	Góc nghỉ
	Mật độ khối (kg/m3)
	Hệ số xếp dỡ (m3/t)

	Không áp dụng
	Không áp dụng
	300 đến 700
	1.43 đến 3.33

	Phân loại mối nguy

	Loại
	Mối nguy phụ
	MHB
	Nhóm

	Không áp dụng
	Không áp dụng
	Không áp dụng
	C



Mối nguy
Có khả năng gây thiếu oxy trong khoang chứa hàng. 
Hàng hóa này không cháy hoặc có nguy cơ cháy thấp.
Xếp dỡ và phân loại
Không có yêu cầu đặc biệt.
Vệ sinh hầm hàng
Sạch sẽ và khô ráo tùy thuộc vào mức độ nguy hiểm của hàng hóa.
Biện pháp phòng ngừa thời tiết
Hàng hóa này phải được giữ khô ráo nhất có thể. Không được bốc dỡ hàng hóa này khi trời mưa. Trong quá trình bốc dỡ hàng hóa này, tất cả các cửa sập không hoạt động của khoang chứa hàng mà hàng hóa này được chất lên hoặc sẽ được chất lên phải được đóng kín.
Xếp hàng
Cân bằng hàng hóa theo các quy định liên quan được yêu cầu trong mục 4 và 5 của Bộ luật này. Không được chấp nhận xếp hàng khi nhiệt độ của hàng hóa vượt quá 35°C hoặc cao hơn 5°C so với nhiệt độ môi trường xung quanh, tùy theo mức nào cao hơn. Hàng hóa có thể được xếp lên mà không cần xử lý/làm khô trước khi xếp. 
Người gửi hàng phải cung cấp giấy chứng nhận từ một tổ chức được cơ quan có thẩm quyền của cảng xếp hàng công nhận trước khi xếp hàng, nêu rõ rằng vật liệu không đáp ứng các tiêu chí MHB (SH) được quy định trong mục 9.2.3.3 của Bộ luật này. 
Biện pháp phòng ngừa
Người gửi hàng cũng phải cung cấp cho thuyền trưởng giấy chứng nhận do một tổ chức được cơ quan có thẩm quyền của cảng xếp hàng công nhận cấp, trong đó ghi rõ: 
.1 	hàm lượng ẩm;
.2 	hàm lượng chất béo; và
.3 	chi tiết về xử lý chống oxy hóa.
Phải trang bị thiết bị phù hợp để đo định lượng nồng độ oxy trong khoang chứa hàng trên tàu. Không được phép cho người vào khoang chứa hàng cho đến khi các thử nghiệm được thực hiện và xác định được rằng hàm lượng oxy đã được khôi phục về mức bình thường. 
Thông gió
Không có yêu cầu đặc biệt.
Vận chuyển
Không có yêu cầu đặc biệt.  
Dỡ hàng
Không có yêu cầu đặc biệt. 
Dọn dẹp
Không có yêu cầu đặc biệt."
"BÁNH QUẶNG SẮT
Mô tả 
Hàng hóa này bao gồm các bánh ép cứng được tạo ra trong quá trình kết tụ nguội quặng sắt và chất kết dính, chẳng hạn như natri silicat. Bánh quặng sắt không mùi và có nhiều màu sắc, từ màu be đến xám đậm, luôn ở dạng hạt, hình gối, không tan trong nước và có khả năng chống lão hóa. 
Đặc tính
	Tính chất vật lý

	Kích thước
	Góc nghỉ
	Mật độ khối (kg/m3)
	Hệ số xếp dỡ (m3/t)

	10 mm đến 40 mm
	Không áp dụng
	1,800 đến 2,400
	0.42 đến 0.56

	Phân loại mối nguy

	Loại
	Mối nguy phụ
	MHB
	Nhóm

	Không áp dụng
	Không áp dụng
	Không áp dụng
	C



Mối nguy
Hàng hóa này có thể ảnh hưởng đến la bàn từ tính.
Hàng hóa này không cháy hoặc có nguy cơ cháy thấp.
Xếp dỡ và phân loại
Không có yêu cầu đặc biệt. 
Vệ sinh hầm hàng
Không có yêu cầu đặc biệt.
Biện pháp phòng ngừa thời tiết
Không có yêu cầu đặc biệt.
Xếp hàng
Cân bằng hàng hóa theo các quy định liên quan được yêu cầu trong mục 4 và 5 của Bộ luật này.
Do mật độ hàng hóa rất cao, sàn hầm hàng có thể bị quá tải trừ khi hàng hóa được trải đều trên sàn hầm hàng để cân bằng sự phân bố trọng lượng. Cần lưu ý đảm bảo rằng sàn hầm hàng không bị quá tải trong suốt hành trình và trong quá trình xếp hàng do hàng hóa chất đống. 
Biện pháp phòng ngừa
Tốc độ xếp hàng của loại hàng hóa này thường rất cao. Cần lưu ý đến hoạt động dằn tàu khi lập kế hoạch xếp hàng theo quy định SOLAS VI/7.3. Hố la canh phải sạch, khô và được bảo vệ thích hợp để ngăn hàng hóa xâm nhập. 
Thông gió
Không có yêu cầu đặc biệt.
Vận chuyển
Không có yêu cầu đặc biệt. 
Dỡ hàng 
Không có yêu cầu đặc biệt. 
Dọn dẹp
Không có yêu cầu đặc biệt.
"VIÊN NÉN PROTEIN ĐẬU HÀ LAN CÔ ĐẶC 
Mô tả
Nguyên liệu thô được lên men và sấy khô nhanh, chứa các thành phần chính là protein đậu Hà Lan, chất béo, tro và chất xơ thô. Nguyên liệu được ép thành viên. Màu kem (vàng nhạt) với mùi trung tính.  
Đặc tính
	Tính chất vật lý

	Kích thước
	Góc nghỉ
	Mật độ khối (kg/m3)
	Hệ số xếp dỡ (m3/t)

	5 mm đến 15 mm
	24° đến 28°
	600 đến 800
	1.25 đến 1.67

	Phân loại mối nguy

	Loại
	Mối nguy phụ
	MHB
	Nhóm

	Không áp dụng
	Không áp dụng
	Không áp dụng
	C



Mối nguy 
Việc xếp dỡ viên nén khô bằng máy thổi hàng có thể tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ bụi.
Hàng hóa này chảy tự do như ngũ cốc. 
Hàng hóa này sẽ vón cục nếu bị ướt. 
Hàng hóa này không cháy hoặc có nguy cơ cháy thấp.
Xếp dỡ và phân loại
Không có yêu cầu đặc biệt.
Vệ sinh hầm hàng
Sạch sẽ và khô ráo tùy thuộc vào mức độ nguy hiểm của hàng hóa. 
Biện pháp phòng ngừa thời tiết
Hàng hóa này phải được giữ khô ráo nhất có thể. Không được xếp dỡ hàng hóa này khi trời mưa. Trong quá trình xếp dỡ hàng hóa này, tất cả các cửa sập không hoạt động của các khoang chứa hàng mà hàng hóa này được xếp vào hoặc sẽ được xếp vào phải được đóng kín.
Xếp hàng
Cân bằng hàng hóa theo các quy định liên quan được yêu cầu trong mục 4 và 5 của Bộ luật này.
Biện pháp phòng ngừa
Những người có thể tiếp xúc với bụi của hàng hóa phải đeo kính bảo hộ hoặc các thiết bị bảo vệ mắt chống bụi tương đương khác, khẩu trang lọc bụi và găng tay bảo hộ, nếu cần thiết. 
Thông gió
Phải tiến hành thông gió bề mặt, bằng tự nhiên hoặc cơ học, trong suốt hành trình cho các khoang chứa hàng mang theo hàng hóa này, nếu cần thiết.  
Vận chuyển
Không có yêu cầu đặc biệt. 
Dỡ hàng
Không có yêu cầu đặc biệt.
Dọn dẹp
Không có yêu cầu đặc biệt.
“ĐÁ PHOSPHAT MỊN (chưa nung) 
Mô tả
Đá photphat là một loại quặng trong đó phốt pho và oxy được kết hợp hóa học với nhau. Tùy thuộc vào nguồn gốc, nó có màu từ nâu nhạt đến xám đậm, khô và bụi. Đá photphat được nghiền và rửa sạch, có vẻ ngoài giống như cát. Có tính mài mòn và bụi. Đây là một loại hàng hóa không kết dính.  
Đặc tính
	Tính chất vật lý

	Kích thước
	Góc nghỉ
	Mật độ khối (kg/m3)
	Hệ số xếp dỡ (m3/t)

	Lên đến 5 mm
	30° đến 45°
	1,250 đến 1,800
	0.56 đến 0.80

	Phân loại mối nguy

	Loại
	Mối nguy phụ
	MHB
	Nhóm

	Không áp dụng
	Không áp dụng
	Không áp dụng
	A



Mối nguy
Hàng hóa này có thể hóa lỏng nếu vận chuyển với độ ẩm vượt quá giới hạn độ ẩm cho phép (TML). Xem mục 7 và 8 của Bộ luật này. 
Bụi có thể gây kích ứng mắt, mũi và đường hô hấp. 
Hàng hóa này không cháy hoặc có nguy cơ cháy thấp. 
Xếp dỡ và phân loại
Không có yêu cầu đặc biệt. 
Vệ sinh hầm hàng
Không có yêu cầu đặc biệt.
Biện pháp phòng ngừa thời tiết
Khi hàng hóa được vận chuyển trên tàu không đáp ứng các yêu cầu trong mục 7.3.2 của Bộ luật này, phải tuân thủ các quy định sau: 
.1 	Độ ẩm của hàng hóa phải được giữ ở mức thấp hơn TML trong suốt quá trình xếp dỡ và hành trình;
.2 	Trừ khi có quy định khác rõ ràng trong bảng kê riêng này, không được xếp dỡ hàng hóa trong điều kiện mưa; 
.3 	Trừ khi có quy định khác rõ ràng trong bảng kê riêng này, trong quá trình xếp dỡ hàng hóa, tất cả các cửa sập không hoạt động của khoang chứa hàng mà hàng hóa được xếp vào hoặc sẽ được xếp vào phải được đóng kín; 
.4 	Hàng hóa có thể được xếp dỡ trong điều kiện mưa theo các điều kiện được nêu trong quy trình yêu cầu tại mục 4.3.3 của Bộ luật này; và 
.5 	Hàng hóa trong khoang chứa hàng có thể được dỡ xuống trong điều kiện mưa với điều kiện tổng lượng hàng hóa trong khoang chứa hàng sẽ được dỡ xuống tại cảng. 
Xếp hàng
Cân bằng hàng hóa theo các quy định liên quan được yêu cầu tại mục 4 và 5 của Bộ luật này. Khi hệ số xếp dỡ của hàng hóa này bằng hoặc nhỏ hơn 0,56 m3/t, sàn hầm hàng có thể bị quá tải trừ khi hàng hóa được trải đều trên sàn hầm hàng để cân bằng sự phân bố trọng lượng. Cần lưu ý đảm bảo rằng sàn hầm hàng không bị quá tải trong suốt hành trình và trong quá trình xếp hàng do hàng hóa chất đống.  
Biện pháp phòng ngừa
Cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp để bảo vệ máy móc và không gian sinh hoạt khỏi bụi hàng hóa. Các hố la canh của khoang chứa hàng phải được bảo vệ chống hàng hóa xâm nhập. Cần lưu ý bảo vệ thiết bị khỏi bụi hàng hóa. Những người có thể tiếp xúc với bụi của hàng hóa phải mặc quần áo bảo hộ, đeo kính bảo hộ hoặc các thiết bị bảo vệ mắt chống bụi tương đương khác và khẩu trang lọc bụi khi cần thiết.  
Thông gió
Không có yêu cầu đặc biệt.
Vận chuyển
Bề mặt của hàng hóa này phải được kiểm tra thường xuyên trong suốt hành trình. Nếu quan sát thấy nước nổi trên hàng hóa hoặc hàng hóa ở trạng thái lỏng trong suốt hành trình, thuyền trưởng phải thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn ngừa sự dịch chuyển của hàng hóa và nguy cơ lật tàu, đồng thời xem xét việc tìm nơi trú ẩn khẩn cấp. 
Dỡ hàng
Không có yêu cầu đặc biệt.
Dọn dẹp
Không có yêu cầu đặc biệt.” 
“ĐÁ TUFF, THÔ 
Các quy định của bảng kê này chỉ áp dụng cho hàng hóa chứa ít hơn 0,1% thạch anh có thể hít thở được.
Các quy định của bảng kê này chỉ áp dụng cho hàng hóa đá tuff với phân bố kích thước hạt như sau: 
.1 	không quá 10% theo trọng lượng là các hạt nhỏ hơn 1 mm (D10 > 1 mm); hoặc 
.2 	không quá 50% theo trọng lượng là các hạt có kích thước nhỏ hơn 10 mm (D50 > 10 mm); hoặc 
.3 	cả hai.
Mô tả 
Đá xốp có nguồn gốc núi lửa. Màu sắc có thể thay đổi từ vàng, nâu nhạt đến đỏ, xám hoặc đen.
Đặc tính 
	Tính chất vật lý

	Kích thước
	Góc nghỉ
	Mật độ khối (kg/m3)
	Hệ số xếp dỡ (m3/t)

	Lên đến 80 mm.
Không quá 10% số hạt có kích thước nhỏ hơn 1 mm và/hoặc không quá 50% số hạt có kích thước nhỏ hơn 10 mm.
	Không áp dụng
	900 đến 1,200
	0.83 đến 1.11

	Phân loại mối nguy

	Loại
	Mối nguy phụ
	MHB
	Nhóm

	Không áp dụng
	Không áp dụng
	Không áp dụng
	C



Mối nguy
Bụi của hàng hóa này có tính mài mòn và có thể gây kích ứng da và mắt. 
Hàng hóa này không cháy hoặc có nguy cơ cháy thấp. 
Xếp dỡ và phân loại
Không có yêu cầu đặc biệt. 
Vệ sinh hầm hàng
Không có yêu cầu đặc biệt.
Biện pháp phòng ngừa thời tiết
Không có yêu cầu đặc biệt.
Xếp hàng
Cân bằng hàng hóa theo các quy định liên quan được yêu cầu trong mục 4 và 5 của Bộ luật này. 
Biện pháp phòng ngừa
Phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp để bảo vệ máy móc và không gian sinh hoạt khỏi bụi của hàng hóa. Hố la canh phải sạch sẽ, khô ráo và được che đậy, nếu thích hợp, để ngăn hàng hóa xâm nhập. Những người có thể tiếp xúc với hàng hóa phải mặc quần áo bảo hộ, găng tay, kính bảo hộ hoặc các thiết bị bảo vệ mắt khỏi bụi tương đương khác và khẩu trang lọc bụi, nếu cần thiết. 
Thông gió
Không có yêu cầu đặc biệt.
Vận chuyển
Không có yêu cầu đặc biệt.
Dỡ hàng
Không có yêu cầu đặc biệt.
Dọn dẹp
Không có yêu cầu đặc biệt.” 
“XỈ KẼM (thô)
Mô tả
Cặn thô được tạo ra từ quá trình luyện kẽm. Loại hàng hóa này có độ thấm cao và nước trong các lỗ rỗng thoát ra nhanh chóng. Nó có màu đen hoặc nâu đỏ và ở dạng hạt hoặc cục.  
Đặc tính
	Tính chất vật lý

	Kích thước
	Góc nghỉ
	Mật độ khối (kg/m3)
	Hệ số xếp dỡ (m3/t)

	80%: lớn hơn 10 mm
Lên đến 60 mm
	Không áp dụng
	1,500 đến 2,800
	0.36 đến 0.67

	Phân loại mối nguy

	Loại
	Mối nguy phụ
	MHB
	Nhóm

	Không áp dụng
	Không áp dụng
	Không áp dụng
	C



Mối nguy 
Hàng hóa này có tính mài mòn.
Hàng hóa này không cháy hoặc có nguy cơ cháy thấp. 
Xếp dỡ và phân loại
Không có yêu cầu đặc biệt. 
Vệ sinh hầm hàng
Không có yêu cầu đặc biệt.
Biện pháp phòng ngừa thời tiết
Không có yêu cầu đặc biệt.
Xếp hàng
Cân bằng hàng hóa theo các quy định liên quan được yêu cầu trong mục 4 và 5 của Bộ luật này. Khi hệ số xếp dỡ của hàng hóa này bằng hoặc nhỏ hơn 0,56 m3/t, sàn hầm hàng có thể bị quá tải trừ khi hàng hóa được trải đều trên sàn hầm hàng để cân bằng sự phân bố trọng lượng. Cần đặc biệt lưu ý để đảm bảo sàn hầm hàng không bị quá tải trong suốt hành trình và trong quá trình xếp hàng do hàng hóa chất đống. 
Biện pháp phòng ngừa
Cần có biện pháp thích hợp để bảo vệ máy móc và không gian sinh hoạt khỏi bụi hàng hóa. Cần bảo vệ các hố la canh của khoang chứa hàng khỏi sự xâm nhập của hàng hóa. Cần đặc biệt lưu ý để bảo vệ thiết bị khỏi bụi hàng hóa. Những người có thể tiếp xúc với bụi hàng hóa phải mặc quần áo bảo hộ, đeo kính bảo hộ hoặc các thiết bị bảo vệ mắt tương đương khác để chống bụi và đeo khẩu trang lọc bụi khi cần thiết. 
Thông gió
Không có yêu cầu đặc biệt.
Vận chuyển
Nước đáy tàu phải được hút ra thường xuyên trong suốt hành trình.
Dỡ hàng
Không có yêu cầu đặc biệt. 
Dọn dẹp
Không có yêu cầu đặc biệt."
PHỤ LỤC 3
ĐẶC TÍNH CỦA HÀNG RỜI RẮN
1 	Hàng hóa không kết dính
1.1 	Trong danh sách, thêm các mục mới sau theo thứ tự bảng chữ cái: 
"NHÔM SUNFAT DẠNG HẠT" 
"NHỰA ĐƯỜNG DẠNG HẠT"
"ĐÁ GRANODIORIT NGHIỀN, THÔ" 
"SẮT SUNFAT DẠNG HẠT"
"VIÊN NÉN PROTEIN ĐẬU HÀ LAN CÔ ĐẶC" 
"ĐÁ PHOSPHAT MỊN (chưa nung)" 
PHỤ LỤC 4
CHỈ MỤC
Xóa các mục "VẢY THẦU DẦU UN 2969", "BỘT THẦU DẦU UN 2969" và "BÃ THẦU DẦU UN 2969". 
Thay thế BCSN cho "BỘT CÁ, ỔN ĐỊNH" và "PHẾ LIỆU CÁ, ỔN ĐỊNH" lần lượt bằng "BỘT CÁ, ỔN ĐỊNH UN 2216" và "PHẾ LIỆU CÁ, ỔN ĐỊNH UN 2216". 
Chèn các mục mới sau theo thứ tự bảng chữ cái: 
	Vật liệu
	Nhóm
	Tài liệu tham khảo

	NHÔM SUNFAT DẠNG HẠT
	B
	

	TINH QUẶNG APATIT 
	A
	

	NHỰA ĐƯỜNG DẠNG HẠT
	C
	

	ĐÁ GRANODIORIT NGHIỀN, THÔ
	C
	

	SẮT SUNFAT DẠNG HẠT 
	B
	

	BỘT CÁ, ỔN ĐỊNH
	C
	

	PHẾ LIỆU CÁ, ỔN ĐỊNH
	C
	

	BÁNH QUẶNG SẮT 
	C
	

	VIÊN NÉN PROTEIN ĐẬU HÀ LAN CÔ ĐẶC  
	C
	

	ĐÁ PHOSPHAT MỊN (chưa nung) 
	A
	

	ĐÁ TUFF, THÔ  
	C
	

	XỈ KẼM (thô)
	C
	



PHỤ LỤC 5
TÊN VẬN CHUYỂN HÀNG RỜI BẰNG BA NGÔN NGỮ (TIẾNG ANH, TIẾNG TÂY BAN NHA VÀ TIẾNG PHÁP)
Xóa các mục "VẢY THẦU DẦU UN 2969", "BỘT THẦU DẦU UN 2969" và "BÃ THẦU DẦU UN 2969". 
Thay thế BCSN cho "BỘT CÁ ỔN ĐỊNH" và "PHẾ LIỆU CÁ ỔN ĐỊNH" lần lượt bằng "BỘT CÁ ỔN ĐỊNH UN 2216" và "PHẾ LIỆU CÁ ỔN ĐỊNH UN 2216". 
Chèn các mục mới sau theo thứ tự bảng chữ cái tương ứng:
	Tiếng Anh
	Tiếng Pháp
	Tiếng Tây Ban Nha

	ALUMINIUM SULPHATE GRANULAR
	SULFATE D'ALUMINIUM EN GRAINS
	SULFATO DE ALUMINIO GRANULAR

	APATITE CONCENTRATE
	CONCENTRÉ D'APATITE 
	CONCENTRADO DE APATITA

	ASPHALT GRANULATES
	GRANULATS D'ASPHALTE
	GRANULADOS
ASFALTICOS



	Tiếng Anh
	Tiếng Pháp
	Tiếng Tây Ban Nha

	CRUSHED GRANODIORITE, COARSE 
	GRANODIORITE CONCASSÉE (GROS GRAINS) 
	GRANODIORITA TRITURADA, GRUESA

	FERRIC SULPHATE GRANULAR 
	SULFATE DE FER EN GRAINS
	SULFATO FÉRRICO GRANULAR

	FISH MEAL, STABILIZED
	FARINE DE POISSON STABILISÉE
	HARINA DE PESCADO ESTABILIZADA

	FISH SCRAP, STABILIZED
	DECHETS DE POISSON STABILISES
	DESECHOS DE PESCADO ESTABILIZADOS 

	IRON ORE BRIQUETTES
	BRIQUETTES DE MINERAI DE FER
	BRIQUETAS DE MINERAL DE HIERRO

	PEA PROTEIN CONCENTRATE PELLETS
	GRANULÉS DE CONCENTRÉ DE PROTÉINES DE POIS 
	PÉLETS DE CONCENTRADOS DE PROTEINAS DE GUISANTES

	PHOSPHATE ROCK FINES (uncalcined)
	FINES DE ROCHE PHOSPHATÉE (non calcinee) 
	FINOS DE FOSFATO EN ROCA (no calcinado)

	TUFF, COARSE
	TUF (à gros grains)
	TOBA VOLCÁNICA (GRUESA)

	ZINC SLAG (coarse)
	SCORIES DE ZINC (à gros grains)
	ESCORIA DE CINC (gruesa)



***
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